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Nội 
dung

Thời 
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ, 
chơi

- Cô đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, cho trẻ tự cất đồ 
dùng 
Cho trẻ chơi tự do tại các góc. Điểm danh

Thể dục 
sáng

80 – 
90 

phút

* Nội dung
- Hô hấp: Hít vào thở ra
- Tay: Hai tay dang ngang 2 bên, 
đưa lên cao
- Bụng Hai tay dang ngang hai bên, 
cúi xuống, đứng lên
- Chân: Bước lên phía trước, bước 
sang ngang

* Mục tiêu
-  Trẻ thực hiện được đúng các 
động tác trong bài thể dục theo 
hiệu lệnh.
* Chuẩn bị:
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên 
sân trường

Hoạt 
động học

30-40 
phút

THỂ DỤC
Trườn theo hướng thẳng

Trò chơi: Trời mưa 

KPKH
T/C về các kiểu nhà

Hoạt 
động 
chơi 
ngoài 
trời

30-40 
phút

 QS: Cây hoa giấy;  bông hoa giấy; Lá cây hoa giấy;  Dạo chơi sân 
- TCVĐ:  Dung dăng dung dẻ, Đuổi bóng; Lộn cầu vồng, Con bọ dừa; 
- Chơi với thiết bị chơi ngoài trời, Chơi với các vật liệu thiên nhiên

Chơi, 
Hoạt 

động ở 
các góc

40-50 
phút

* Nội  dung
- XD: Xếp ngôi nhà
- PV: Gia đình, phòng khám
- TV: Xem sách tranh ảnh về chủ 
đề gia đình
- NT: Vẽ ngôi nhà, cắt, dán, nặn 
hình ngôi nhà
TN: Chăm sóc hoa

* Mục tiêu
- Trẻ biết tự lựa chọn gài thẻ vào góc 
chơi. Biết phối hợp các nguyên vật 
liệu để xếp nhà, biết tô màu về người 
thân của bé
- Biết lấy và cất đồ dùng theo yêu 
cầu
TCTV Kiểu nhà

Ăn trưa 60-70 
phút

+ Trò chuyện với trẻ cách đánh răng, lau mặt
- Cô chia ăn giới thiệu món ăn,  nhắc trẻ mời cô, bạn

Ngủ 
trưa

140-
150 
phút

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Cho trẻ nghe các bài dân ca, ngủ đúng giờ, cô theo dõi giấc ngủ của 
trẻ.

Ăn bữa 
phụ

20-30 
phút

Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn 
phụ.

Chơi,  
hoạt 
động 
theo ý 
thích 

70-80 
phút

- Đọc ca dao: “Công cha…nghĩa 
mẹ”
- Chơi theo ý thích
-Bình cờ

- TCM: Chó sói xấu tính
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

Trả trẻ 60-70
phút

- Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ 
sinh cá nhân trẻ
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Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

cá nhân.  
Trò chuyện về gia đình của trẻ ,tên các thành viên,công việc, địa chỉ của gia đình…
Trao đổi với phụ huynh về học tập, tình hình sức khỏe của trẻ ở trường. 

* Tổ chức hoạt động: 
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi nhanh, chạy chậm, 
chạy nhanh, chạy chậm, đi nhanh, đi thường, chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình 
2 hàng ngang.
- Trọng động:Tập các động tác theo lời bài hát: Cả nhà thương nhau 
- Hồi tĩnh: Đi  nhẹ nhàng 3-4 phút.
- Ca múa hát thập thể giữa giờ thứ 3, thứ 5

VĂN HỌC
Thơ: Thăm nhà bà

TẠO HÌNH
Vẽ ngôi nhà

ÂM NHẠC
NDTT: VĐ: Cháu yêu bà
NDKH- NH: Bé quét nhà

Trò chơi: To và nhỏ
trường
 Chuyền bóng-  Bỏ giẻ ; Chó sói sấu tính- cây cao cỏ thấp, Bóng tròn to - trời mưa 
- Cho Trẻ rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn

* Đồ dùng học liệu:
- Khối gỗ, nút nhựa, cây, 
- Bộ đồ chơi gia đình, phòng 
khám
- Tranh ảnh về gia đìnha 
-Giấy A4, sáp màu, bình tưới... 

* Tổ chức hoạt động 
- Cô trẻ chơi trò chơi “ Ngón tay nhúc nhíc”, giới 
thiệu các góc chơi, nội dung chơi.
- Cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, tự lấy 
đồ chơi ra chơi. - Cô đóng vai chơi cùng trẻ. 
 - Cô nhắc trẻ chơi vui vẻ hòa đồng với nhau trong 
nhóm. Cô gợi ý để trẻ giao tiếp với nhau thể hiện  
vai chơi trong nhóm với nhau. Cho trẻ tự nhận xét 
bạn chơi. Cô nhận xét chung. Cho trẻ cất đồ chơi.

+ Trò chuyện với trẻ biết thể hiện nhu cầu cá nhân của mình với cô khi muốn đi vệ 
sinh hay trong khi ăn, ngủ
- Trước khi ngủ trò chuyện với trẻ biết tự cởi tất, quần áo khi nóng bức, nhắc trẻ giữ 
trật tự khi ngủ
- Khi trẻ dậy cho trẻ dậy dần dần, hát trò chơi nhẹ, cất gối chăn, đi vệ sinh...

Nhắc nhở trẻ ăn hết suất, không làm rơi vãi thức ăn

- Ôn: thơ: Thăm nhà bà
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Làm vở toán
- Chơi theo ý thích
- Bình cờ

- Lau dọn đồ dùng đồ chơi
- Chơi theo ý thích
- Nêu gương cuối tuần

- Trò chuyện về ATGT: Nhắc trẻ khi qua ngã tư đường phố phải chấp hành đèn tín 
hiệu giao thông ( Đèn đỏ dừng lại, đèn xanh mới được đi) 
Nhắc trẻ  chào cô, chào bạn, cô trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp,  kết 
hợp cùng cô để chăm sóc  giáo dục trẻ.
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